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1 Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng Xây dựng kho chứa hàng nông lâm sản 08/01/2012 37.699 37.699 30.300

2 Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai
Nhà làm việc và kinh doanh thương mại, dịch 

vụ
04/06/2016 22.671 15.672 5.442

3 Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai
Văn phòng làm việc và kinh doanh nông, lâm 

sản
29/6/2016 6.997 3.499 3.234

4 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Phương Thùy Khu kinh doanh dịch vụ 17/7/2017 15.600 6.000 8.829

5 Công ty TNHH MTV Đại Thắng Kho chứa hàng nông lâm sản 16/01/2017 13.625 10.900 16.250

6 Công ty CP Thương mại xuất nhập khẩu Trang Đức
Xây dựng bãi đậu xe và tập kết nông sản, lâm 

sản
09/01/2015 29.073 0 38.800

7 Công ty TNHH Phú Lợi Hưng Kho kinh doanh nông sản Phú Lợi 14/3/2016 38.737 38.737 14.053

8 DNTN Phú Lợi
Văn phòng làm việc, bãi đậu xe nội bộ và khu 

kinh doanh dịch vụ
18/10/2016 41.982 1.387 11.297

9 Công ty CP Thương mại Tây Gia Lai Kho ngoại quan 18/8/2014 15.789 0 5.030

10 Công ty TNHH MTV Đông Vương Gia Lai Văn phòng làm việc kinh doanh nông sản 27/6/2016 2.000 2.000 500

11
Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ - Xuất nhập 

khẩu T&T Gia Lai
Văn phòng làm việc kinh doanh nông sản 22/7/2016 1.500 1.500 500

12 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Sơn Thủy Phát
Kho chứa hàng nông lâm sản và địa điểm tập 

kết kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
09/12/2016 7.881 7.881 11.090

13 Công ty TNHH Lê Hoàng Minh Khu kinh doanh nội thất xuất khẩu 25/11/2016 13.699 13.699 5.170

14 Công ty TNHH MTV Giang Nam
Văn phòng làm việc, kinh doanh nông sản và 

đồ mỹ nghệ
04/12/2017 2.000 0 500

15 Công ty CP Thương mại miễn thuế Lệ Thanh Gia Lai Cửa hàng miễn thuế 21/7/2017 50.000 6.560 65

16 Công ty TNHH MTV Hà Bình CK Đức Cơ
Xây dựng khu mua bán, bảo dưỡng ô tô và xe 

có động cơ khác
20/11/2017 3.175 2.858 750

17 Công ty TNHH MTV Đá Quỳnh Anh Gia Lai
Văn phòng làm việc và kinh doanh vật liệu xây 

dựng, mua bán nông sản
15/12/2017 2.600 1.300 750

18 Công ty CP Nguyên Sang Gia Lai Khu kinh doanh vật liệu xây dựng 15/12/2017 2.989 1.495 750

19 Công ty TNHH Mai Nguyễn Gia Lai Trụ sở làm việc và kinh doanh nông sản 16/1/2018 4.676 2.338 1.000

20 Công ty TNHH MTV Đại Phong Gia Lai Xây dựng kho ngoại quan 02/09/2018 34.039 6.000 19.768 Tăng vốn

21 Công ty TNHH Thương mại Duy Anh Gia Lai Trụ sở làm việc và khu kinh doanh nông sản 03/02/2018 3.265 0 500

22 Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng Xây dựng khu thương mại dịch vụ 28/5/2015 36.623 0 8.925
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23 Công ty CP Đại Thắng Phát Gia Lai Cửa hàng xăng dầu 08/02/2018 300 300 2.562

24 Công ty TNHH MTV Nhật Lệ Gia Lai Văn phòng làm việc và kinh doanh nông sản 10/12/2018 2.018 0 500

25 Công ty TNHH MTV Gia Linh Gia Lai Trụ sở làm việc và khu kinh doanh nông sản 28/11/2018 2.265 0 500

26 Công ty TNHH MTV Hai Nhị Đức Cơ
Văn phòng kinh doanh dịch vụ vận tải hành 

khách
30/01/2019 3.100 0 500

27 Công ty TNHH MTV Hoàn Hảo Gia Lai Khu kinh doanh hàng nông lâm sản 27/02/2019 2.127 1.702 500

28 Công ty TNHH Bảo Sơn Lệ Thanh Văn phòng làm việc và kinh doanh nông sản 17/6/2019 2.900 0 486

29
Công ty TNHH MTV Dịch thuật Du lịch Thương mại 

Hữu Nghị Việt Nam Campuchia

Khu mua bán nông lâm sản, du lịch, nhà hàng 

và dịch thuật
26/6/2019 3.800 3.800 1.218

30 Công ty TNHH Tâm Nhi Gia Lai Khu mua bán hàng nội thất 18/7/2019 2.729 0 515

31 Công ty TNHH MTV Thanh Vân Lệ Thanh Văn phòng làm việc và kinh doanh nông sản 20/9/2019 3.500 3.500 500

32 Công ty TNHH MTV ĐVĐ Khu mua bán, kinh doanh nông sản 06/08/2020 2.600 0 979

33 Công ty TNHH Nam Thành
Văn phòng giao dịch đầu tư xây dựng công 

trình
26/8/2020 3.500 3.300 714

34 Công ty TNHH MTV Vân Tiến Xây dựng kho chứa hàng nông sản 16/12/2020 18.000 422 8.780

35 Công ty TNHH Thương mại Tiếp vận toàn cầu AC&T Xây dựng kho chứa hàng nông sản 11/05/2021 3.700 500 525

36 Công ty TNHH MTV Đạt Thành Phát Gia Lai Văn phòng làm việc và kinh doanh nông sản 29/7/2022 6.000 165 3.600

Nhận chuyển 

nhượng của 

Cty CP TM 

Tây Gia Lai

II

37 Công ty TNHH MTV Đại Thắng
Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất 

xuất khẩu
16/01/2017 11.437 11.437 12.400

38 Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu Gia Lai Nhà máy sản xuất hàng nội thất xuất khẩu 13/03/2017 50.000 40.000 34.100

39 Công ty TNHH MTV Phương Anh Solar Gia Lai
Nhà máy nuôi trồng nấm, chế biến các sản 

phẩm từ nấm
27/10/2020 26.000 13.000 20.200

40 Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Ba Gia Lai
Nhà máy nuôi trồng nấm, chế biến các sản 

phẩm từ nấm
19/11/2020 26.000 5.200 15.500

Tổng cộng 556.595 242.849 287.581

Tổng cộng: 36 nhà đầu tư, 40 dự án đầu tư Tỷ lệ Vốn TH/Vốn ĐT: 43,6
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